
ÐỐ I VỚ I NGƯỜI GẶ P TAI NẠ N GIAO THÔNG 

～Hướng dẫ n cho nạ n nhân ～  

  Hướng dẫ n này có nhữ ng thông t in  cho đương  sự  

  ・Bả o hiể m và chế  độ  hỗ  t rợ  có thể  sử  dụ ng   

  ・Các kênh tư  vấ n v .v . . .                    

  Ðể  quý v ị  có thể  nhậ n được sự  hỗ  t rợ  

 

Nơi l iên lạc 

 

Phòng        sở  cảnh sát         t ỉnh Aichi  

 

(       )  

   

          Số  điện thoạ i  Đường dây nộ i  bộ 

 

 

 

 

KHÁI QUÁT VỀ  CHẾ  ÐỘ  BẢ O HIỂ M Ô TÔ 

 

  1  BẢ O HIỂ M TRÁCH NHIỆ M BỒ I THƯỜNG TỔ N HẠ I Ô TÔ 

(BẢ O HIỂ M BẮ T BUỘ C) 

     Bả o hiể m trách nhiệ m bồ i  thường tổ n hạ i  ô tô được lậ p dự a theo    

quy định pháp luậ t  vớ i  mụ c đích  nhằ m đảm bả o năng  lự c bồ i  

thường củ a ngườ i  gây tai  nạ n và bả o hộ  cho ngườ i  b ị  hạ i . 

     Bả o hiể m này có đố i  tượng bả o hiể m là con ngườ i ,  nên bắ t  buộ c 

tấ t  cả  xe ô tô(trừ  xe ô tô đặc t rưng  loạ i  nhỏ  dùng trong nông 

nghiệ p)và xe gắ n máy phả i  tham gia bả o hiể m. 

   (1)  Mứ c tố i  đa  luậ t  quy định cho mộ t  ngườ i   

    ・ Trường hợ p tử  vong： 30 triệ u yên  

    ・ Trường hợ p thương  t ích： 1 triệ u 200 nghìn yên 

    ・ Trường hợ p b ị  di  chứ ng： 750 nghìn yên～ 40 triệ u yên 

   (2)  Yêu cầ u t iề n bả o hiể m v .v . . .  

.     Khi không thể  thỏ a thuậ n được do ngườ i  gây tai  nạ n không có 

thành ý v .v . . .và khi  không thố ng nhấ t  được thỏ a thuậ n,ngườ i  b ị  

hạ i  có thể  t rự c t iế p yêu cầ u vớ i  công ty bả o hiể m củ a ngườ i  gây 

tai  nạ n (yêu cầ u từ  pháp nạ n nhân).         

                



   (3)  Mố i  quan hệ  giữ a bả o hiể m trách nhiệ m bồ i  thường tổ n hạ i  ô 

tô và bả o hiể m xã hộ i 

ア  Bả o hiể m trách nhiệ m bồ i  thường tổ n hạ i  ô tô và bả o hiể m tai    

 nạ n lao động 

        Trong trường hợ p tai  nạ n xả y ra trong giờ  làm việ c (bao 

gồ m cả  tai  nạ n khi đi  làm.) ,  nế u bạ n tham gia bả o hiể m tai  

nạ n lao động, bạ n có thể  nộ p “Giấ y báo tai  nạ n lao động do 

bên thứ  ba gây ra ” để  nhậ n các khoả n bồ i  thường từ  bả o hiể m 

tai  nạ n lao động. 

     イ  Bả o hiể m trách nhiệ m bồ i  thường tổ n hạ i  ô tô và bả o hiể m y        

 tế  

        Trong t rường hợ p b ị  thương  do hành vi  củ a bên thứ  ba như  b ị  

tai  nạ n giao thông,  nạ n nhân có thể  yêu cầ u bồ i  thường từ  bả o 

hiể m trách nhiệ m bồ i  thường tổ n hạ i  ô tô;  ngoài ra  có thể  nộ p 

“Giấ y báo b ị  thương  /bệ nh do bên thứ  ba gây ra” tớ i  Cơ  quan 

bả o hiể m y tế  hay Văn  phòng bả o hiể m xã hộ i  (Trường hợ p là 

bả o hiể m y tế  quố c dân hãy báo tớ i  thành phố ,  huyệ n, xã),  để  

có thể  nhậ n sự  chẩ n đoán  và điều t r ị  vế t  thương  /  bệ nh bở i  

bả o hiể m y tế .  

 

  2  BẢ O HIỂ M Ô TÔ (BẢ O HIỂ M TỰ  NGUYỆ N)  

   Bả o hiể m ô tô sẽ  thanh toán các t rường hợ p tổ n hạ i  vượ t  quá giớ  

hạ n thanh toán củ a bả o hiể m trách nhiệ m dân sự ,  cũng  như  các  

thiệ t  hạ i  gây ra cho tài  sả n củ a ngườ i  khác (xe,  nhà cử a, cộ t  điện 

v .v . . .） và các thiệ t  hạ i  do tai  nạn ngẫ u nhiên cho xe được bả o hiể m.               

Ðể  biế t  thông t in chi t iế t ,  vui lòng l iên hệ  vớ i  công ty bả o hiể m  

 bằ ng t iế ng Nhậ t . 

 

CHẾ  ÐỘ  HỖ  TRỢ  /TRỢ  GIÚP 

 

  1  KHI GẶ P KHÓ KHĂN  TRONG CUỘ C SỐ NG DO TAI NẠ N 

GIAO THÔNG 

     Nế u là nạ n nhân củ a tai  nạ n giao thông và đang  gặ p khó khăn  t rong        

cuộ c số ng, bạ n có thể  sử  dụ ng các chế  độ  hỗ  t rợ  sau đây. 

(1)  Bả o trợ  cuộ c số ng 

Khi thu nhậ p củ a hộ  gia đình  không đạ t  đến mứ c sinh hoạ t  tố i   

thiể u, sẽ  được bả o t rợ  tùy thuộ c phầ n thiế u hụ t  đó .  

   (2)  Chế  độ  cho vay để  cả i  thiệ n hộ  gia đình 

Ðố i  vớ i  hộ  có thu nhậ p thấ p,  sẽ  được cho vay lãi  suấ t  thấ p   

t iề n để  làm ăn ,  phí t r ị  bệ nh v .v . . . ,  cùng vớ i  việ c được hỗ  t rợ  và      



hướng dẫ n cầ n thiế t .  

(3)  Chế  độ  cho vay vố n phúc lợ i  đố i  vớ i  mẹ  đơn  thân 

 Nhằ m hỗ  t rợ  sự  độc lậ p kinh tế  củ a gia đình  mẹ  đơn  thân nâng     

cao phúc lợ i  cho trẻ  em được nuôi dưỡng,  có cho mẹ  đơn  thân 

vay vố n phúc lợ i . 

        Chế  độ  này được thự c hiệ n ở  Văn  phòng phúc lợ i  hay 

thành phố ,  huyệ n, xã.  

   (4)  Chế  độ  cho vay dành cho trẻ  b ị  mồ  côi do tai  nạ n giao thông  

v .v . . .  

       Dành cho con cái  củ a ngườ i  đã  mấ t  hoặ c b ị  di  chứ ng nặ ng do 

tai  nạ n giao thông, sẽ  được cho vay phụ c vụ  cho việ c giáo dụ c 

cho đến khi  tố t  nghiệ p trung họ c cơ  sở .  

       Ðể  biế t  thêm chi t iế t ,  vui lòng l iên hệ  theo thông t in sau bằ ng 

t iế ng Nhậ t 

   ・Cơ  quan quả n lý tai  nạ n giao thông ô tô chi nhánh qu ả n lý 

tạ i  Nagoya   

        052-218-3017 

 

  2   CÁC BIỆ N PHÁP HỖ  TRỢ  THEO LUẬ T THUẾ：  

      Có thể  được công nhậ n các khoả n khấ u trừ  thu nhậ p,  vì  vậ y vui 

lòng l iên lạ c bằ ng t iế ng Nhậ t  vớ i  Cụ c thuế .  

( 1 )  Khấ u trừ  chi  phí y tế  

Số  t iề n tự  phả i  t rả  phí y tế  để  t r ị  l iệ u ngoài khoả n t iề n bả o   

hiể m đã  t rả  bù phí y tế  đó  sẽ  được khấ u trừ .   

   (2)   Khấ u trừ  cho ngườ i  khuyế t  tậ t 

        Ngườ i  khyế t  tậ t  được công nhậ n khấ u trừ  thuế  là 27 nghìn yên    

(nế u khuyế t  tậ t  nặ ng là 40 nghìn yên) cho mỗ i  ngườ i . 

 

 

 

 

 

 



BỘ PHẬN TƯ VẤN V.V...  

～Xin vui lòng t rao đổ i  bằng t iếng Nhật～  

Tháng 8 năm 2023 hiện tạ i  

Trừ  ngày cuối  năm, năm mớ i  

1 CẢNH SÁT  （ Tư vấn bở i  nữ  tư vấn viên）  

Tên・ địa điẻm  
Số điện  

thoại  
Loại  hình tư  vấn・ thời  gian t iếp 

nhận t iếp v.v. . .  

Phòng hỗ t rợ nươi  bị  hại  do 

tội  phạm của sở  cảnh 

sát`t ỉnh`AICHI`HEARTFULL 

LINE  

 

 

 

 

 

Địa`chỉ  :  2 -1-1  Sannomaru,  

quận Naka,  thành phố Nagoya  

052 

954-8897 

Những lo lắng về  t inh thần l iên 

quan đến việc b ị  hạ i  do tộ i  phạm 

Tư vấn qua điện thoạ i  

Thứ  Hai đến thứ  Sáu hàng tuần 

(không bao gồm các ngày lễ)  

9  giờ  sáng đến 5 giờ  chiều 

Tư vấn t rực t iếp  

Thứ  Hai đến thứ  Sáu hàng tuần 

(không bao gồm các ngày lễ)  

9  giờ  sáng đến 5  giờ  chiều cần hẹn 

t rước  

 

2  TRUNG TÂM PHÚC LỢI  SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Tên・ địa điẻm  Số1điện 

thoại  

Loại  hình tư vấn・thời  gian t iếp nhận 

v.v. . .  

Trung tâm phúc lợi  sức khỏe 

tâm thần t ỉnh Aichi  

 

Địa chỉ  :  3-2-1 Sannomaru,  

quận Naka,  thành phố 

Nagoya  

052  

962-5377  

 

 

052  

951-2881  

Tư vấn t rực t iếp (phải  đặt  hẹn 

t rước)  

Thứ Hai  đến thứ Sáu hàng tuần 

(không bao gồm các ngày lễ  )  

9 giờ sáng đến 5 giờ chiều  

Tinh thần HOT LINE t ỉnh Aichi  365  

Mở suốt  năm  

9 giờ sáng đến 8 giờ 30 phút  tối  



Trung tâm phúc  lợi  sức khỏe 

tâm thần thành phố Nagoya  

 

Tầng 5 của Trung tâm y tế  

công cộng Nakamura  và các 

cơ sở phức hợp khác đ ịa  chỉ  

là  4-7-18 Meiraku cho,  quận 

Nakamura,  thành phố Nagoya    

 

052  

483-2095  

 

 

052  

483-2215  

Tư vấn t rực t iếp(phải  đặt  t rước)  

Thứ Hai  đến Sáu hàng tuần (không 

bao gồm các ngày l ễ  )  

8 giờ 45 phút  sáng đến  5 giờ 15 phút 

chiều  

Điện thoại  cho sức khỏe của  t rái  

t im (chỉ  tư vấn qua điện thoại  thôi)  

Thứ Hai  đến thứ Sáu hàng tuần 

(không bao gồm các ngày lễ  )  

0 giờ 45  phút  t rưa đến 4 giờ 45 phút  

chiều  

Nhà chuyên môn như bác s ĩ ,  chuyên gia  s ức khỏe cộng đồng,  tư vấn viên về 

phúc lợi  sức khỏe tâm thần v.v. . .  sẽ  tùy theo  t rường hợp cụ thể mà tư vấn l iên 

quan đến tư vấn sức khỏe t inh thần và học tâm thần.  Ngoài  ra ,  mỗi  lần phòng 

y tế  t rong t ỉnh cũng tư vấn về các vấn đề tâm thần.  

 

3 Khác  

Tên・ địa điẻm  Số điện thoại  Loại  hình tư vấn・ thời  gian 

t iếp nhận v.v. . .  

(Hiệp hợi kếp hợp lợi  

ích công cộng)  Trung 

tâm hỗ t rợ nạn nhân  

052-232-7830  

 

Tư vấn qua điện thoại  

Thứ Hai  đến thứ Sáu hàng 

tuần (không bao gồm các 

ngày lễ  )  

10 giờ  sáng đến 4 giờ chiều  

Tư vấn pháp luật( tư vấn miễn 

phí  bởi  luật  sư qua điện 

thoại)  

Ngày thứ Tư của tuần thứ Hai  

-  tuần thứ Bốn t rong mỗi  

tháng  

1 giờ chiều đến 4 giờ chiều  

Tư vấn t rực t iếp(Tư vấn miễn  

phí  bởi  chuyên gia  tâm lý lâm 

sàng)  

Cần hẹn t rước  

 



Bộ phận tư vấn khác  

Xin vui  lòng t rao đổi  bằng t iếng Nhật  

Tháng 8 năm 2023 hi ện tạ i  

※Không bao gồm ngày lễ  cuối  năm, năm mới  

1 Tỉnh Aichi  

Tên・ địa điẻm  Số điện thoại・

FAX  

Tư vấn tai  nạn 

giao thông  

Tư vấn hợp 

lý(Cần đặt  

t rước)  

Chuokenminseikat su 

Pulaza  

Tầng 1~3 Trung tâm tự 

tạ i  địa  chỉ  là  3 -1-2 

Sannomaru,  quận Naka,  

thành phố Nagoya  

 

 

(Nơi  tư vấn thứ Bảy và  

Chủ nhật)  

Tầng 2 Trung tâm phụ 

nữ t ỉnh Aichi  đ ịa chỉ  là 

1 Kamitatesugi  cho,  

quận Higashi ,  thành  phố  

Nagoya  

052-962-5100  

FAX  

052-972-6001  

 

 

 

 

 

052-962-5100  

FAX  

052-962-1009  

Thứ Hai  đến thứ 

Sáu hàng tuần 

(không bao gồm 

các ngày lễ  )  

9 giờ sáng đến 5  

giờ 15 phút  chiều  

 

 

 

Thứ Bảy và Chủ 

nhật  

9 giờ sáng đến 4  

giờ 30 phút  chiều  

2 giờ chiều 

đến 3 giờ 

chiều thứ Hai 

hàng tuần  

 

 

 

 

 

 

 

 



２Bộ phận tư vấn thành phố Nagoya（Bao gồm tư vấn thuê ngoài）  

Tên・ địa điẻm  Số điện thoại  Loại  hình tư vấn・ thời 

gian t iếp nhận v.v. . .  

Phòng tư vấn công dân  

 

Tầng 1 tòa nhà phía tây th ị  

chính Nagoya đ ịa  chỉ  là  

3 -1-1 Sannnomaru,  quận 

Naka,  thành phố Nagoya  

052-972-3162  

 

 

 

 

 

 

052-565-6110  

Tư vấn tai  nạn giao 

thông  

Thứ Hai  đến thứ Sáu 

hàng tuần (không bao 

gồm các ngày l ễ  )  

8 giờ 45 phút  sáng đến 

5 giờ chiều  

Tư vấn hợp lý  

○ Tư vấn pháp luạt(Cần 

hẹn t rước)  

Thứ Hai  đến thứ Bảy 

hàng tuần  

10 giờ  15 phút  sáng đến 

4 giờ 20 phút  chiều  

○ Tư vấn qua điện thoại 

(khoảng 10 phút)  

Thứ Hai  đến thứ Sáu 

hàng tuần (không bao 

gồm các ngày l ễ  )  

10 giờ sáng đến 4 giờ 30 

phút  chiều  

３Khác  

Tên・ địa điẻm  Số điện thoại  Loại  hình tư vấn・ thời 

gian t iếp nhận v.v. . .  

(Quỹ phi  lợi  nhuận)  Liên đoàn luật  

sư Nhật  Bản t rung tâm tư vấn tai  

nạn giao thông chi  bộ t ỉnh Aichi  

Ben t rong Hiệp hội  luật  sư t ỉnh 

Aichi  đ ịa  chỉ  là  1 -4-2  Sannomaru,  

quận Naka,  thành phố Nagoya  

 

Số điện thoại 

hẹn t rước  

052  

565-6110  

 

 

Quay số miễn 

phí  

Tư vấn t rực t iếp(miễn 

phí・ cần đặt  t rước)   

Từ thứ Hai  đến thứ Bảy 

hàng tuần  

10 giờ  15 phút sáng  

đến 4 giờ 20 phút  chiều  

Tư vấn qua điện thoại(  

khoảng 10 phút )  



0120  

078-325  

Thứ Hai  đến thứ Sáu 

hàng tuần (không bao 

gồm các ngày l ễ  )  

10 giờ sáng đến 4 giờ 30 

phút  chiều  

(Quỹ phi  lợi  nhuận)  Trung tâm giải  

quyết  t ranh chấp tai  nạn giao 

thông  

Tầng 24 tòa nhà Sumitomoseimei  

địa  chỉ  là  2 -14-19 Meiekiminami,  

quận Nakamura,  thành phố Nagoya  

052  

581-9491  

Tư vấn t rực t iếp (cần 

hẹn t rước)  

Thứ Hai  đến thứ Sáu 

hàng tuần (không bao 

gồm các ngày l ễ  )  

9 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều  

(Quỹ phi  lợi  nhuận)  Trung tâm xúc 

t iến hoạt  động an toàn giao thông  

Địa chỉ  là  1 -6-50 Jyougannj i ,  quận 

Kita ,  thành phố Nagoya  

052  

981-7587  

Tư vấn qua điện thoại・

tư  vấn t rực t iếp  

Thứ Hai  đến thứ Sáu 

hàng tuần (không bao 

gồm các ngày l ễ  )  

10 giờ  sáng đến 3 giờ 

chiều  

(Hành chính độc lập pháp nhân)  cơ 

quan giải  quyết  ta i  nạn ô tô Nhật  

Bản chi  nhánh Nagoya  

Tầng 8 tòa nhà AT Nagoya đ ịa  chỉ  

là  1-18-22 Nishiki ,  quận Naka,  

thành phố Nagoya  

052  

218-3017  

Tư vấn qua điện 

thoại / tư vấn t rục t iếp  

Hàng ngày  

9 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bộ phận tư vấn bằng tiếng nước ngoài  

Tháng 8 năm 2023 hi ện tạ i  

1  (Quỹ phi  lợi  nhuận)Hiệp hội  giao lưu quốc tế  t ỉnh Aichi  

(Địa chỉ  :  2-6-1 Sannomaru,  quận Naka,  thành phố Nagoya)  

Nội dung công việc  Số điện thoại   

Tư vấn về những việc 

t rong cuộc sống như 

công việc,  thuế,  y tế ,  

giáo dục v.v. . .  

052-961-7902  

 

 

 

 

 

 

 

 

052-961-7902  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052-961-7902  

Tư vấn t rực t iếp  

《 Tiếng Bồ Đào Nha ・ t iếng 

Tây Ban Nha  ・ t iếng Anh》  

Thứ Hai  đến thứ Sáu  

10 giờ sáng đến 6 giờ chiều  

《 t iếng Trung Quốc》  

Thứ Hai  hàng tuần  

10 giờ sáng đến 6 giờ chiều  

(không bao gồm các ngày lễ)  

Tư vấn qua điện thoại  

《 Tiếng Bồ Đào Nha ・ t iếng 

Tây Ban Nha ・ t iếng Anh》  

Thứ Hai  đến thứ Sáu hàng 

tuần  

10 giờ sáng đến 6 giờ chiều  

《 Tiếng Trung Quốc》  

Thứ Hai  hàng tuần  

10 giờ sáng đến 6 giờ chiều  

(không bao gồm các ngày lễ)  

Tư vấn với  luật  sư  

《 Tiếng Bồ Đào Nha ・ t iếng 

Tây Ban Nha ・ t iếng Anh》  

Thứ sáu hàng tuần(không bao 

gồm các ngày l ễ)  

1 giờ chiều đến 4 giờ chiều  

【 Cần hẹn t rước・miễn phí】  

 

 

 

 

 

 



２  (Quỹ phi  lợi  nhuận)Trung tâm quốc tế  Nagoya  

(Địa chỉ  :  1-47-1,  Nagono,  quận Nakamura,  thành phố Nagoya)  

Nội dung công việc  Số điện thoại   

Tư vấn t rục t iếp với  

luật  sư dành cho 

người  nước ngoài  

 

 

 

 

 

 

Tư vấn về chính 

quyền thành phố  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn về những băn 

khoăn và lo l ắng phát  

s inh t rong cuộc sống 

cho người  nước ngoài  

052-581-6111  

(Vì  có thể gọi  

điện 24 giờ qua 

điện thoại  thu 

âm)  

 

 

 

 

052-581-0100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052-581-0100  

Tư vấn pháp luật  dành cho 

người  nước ngoài  

《 Tiếng Anh・ t iếng Trung 

Quốc・ t iếng Tây Ban Nha・

t iếng Bồ Đào Nha  》  

Thứ Bảy hàng tuần  

10 giờ sáng đến 12 giờ 30 

phút  t rưa  

【 Cần hẹn t rước】  

Tư vấn về chính quyền 

thành phố dành cho người  

nước ngoài  

《 Tiếng Anh・ t iếng Bồ Đào 

Nha・ t iếng Tây Ban Nha・

t iếng Trung Quốc》  

Thứ Hai  đến thứ Sáu hàng 

tuần  

10 giờ sáng đến 12 giờ t rưa  

1 giờ chiều đến 5 giờ chiều  

《 Tiếng Hàn Quốc・ t iếng 

Phi  l íp  pin》  

Thứ Năm hàng tuần (không 

bao gồm các ngày l ễ)  

1 giờ chiều đến 5 giờ chiều  

Tư vấn tâm lý cho người  

nước ngoài  

《 Tiếng Anh・ t iếng Trung 

Quốc ・ t iếng Tây Ban 

Nha・ t iếng Bồ Đào Nha・

t iếng Hàn Quốc》  

【 Cần hẹn t rước】  

 


